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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Đây là đạo luật quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý để các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Về cơ bản, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã cụ thể hóa tối đa các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Luật cũng ủy quyền cho Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật, cụ thể: Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước (Điều 10); sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (khoản 7 Điều 11); giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (khoản 7 Điều 13); mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ (khoản 5 Điều 14); địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng các phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước (khoản 4 Điều 17); phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước và chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (khoản 3 Điều 24).
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các bộ, ban, ngành, địa phương, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể việc phân công và tiêu chuẩn người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.
Với những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản được giao trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các điều, khoản được giao trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng, thực hiện thống nhất.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng bí mật nhà nước. 

2. Quan điểm chỉ đạo

- Bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị định trong điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa thông tin trong thời kỳ hội nhập và công cuộc phòng, chống tham nhũng; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

- Phải quy định cụ thể nội dung các điều, khoản mà Luật Bảo vệ bí mật nhà nước giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành để bảo đảm có thể áp dụng và thực hiện ngay những quy định này khi triển khai trên thực tế.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng bí mật nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
. 
2. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định
Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tập trung nghiên cứu nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và quy định pháp luật có liên quan để quy định chi tiết các vấn đề được Luật giao; tổ chức họp và cho ý kiến nhiều lần đối với nội dung dự thảo Nghị định. 
3. Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định
Bộ Công an đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ban, ngành, địa phương; Công an các đơn vị, địa phương 
; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

4. Ngày ... tháng ... năm 2019, Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. 

5. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương; Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 09 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
2. Nội dung cơ bản

2.1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định (Điều 1)
Điều 1 dự thảo Nghị định xác định phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm: Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng các phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước. 
2.2. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước (Điều 2)

Để cụ thể hóa Điều 10 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc xác định và đóng dấu độ mật đối với bí mật nhà nước như sau: Người soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật của vật chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp. Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu độ mật theo quy định. 

Người tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý. Người được giao xử lý phải có văn bản đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thông tin được tiếp nhận phải được bảo vệ trong quá trình tiếp nhận và xử lý. 

2.3. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (Điều 3)

Để bảo vệ an toàn, phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành tại địa điểm do lãnh đạo của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước quy định; việc sao, chụp phải được ghi vào “Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước”; bản sao, bản chụp phải đóng dấu sao hoặc có văn bản ghi nhận việc chụp; phương tiện, thiết bị được sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu. 
2.4. Việc giao, nhận bí mật nhà nước (Điều 4)
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc giao, nhận bí mật nhà nước theo hướng: Tài liệu, vật chứa bí nhà nước phải được đăng ký, quản lý bằng hệ thống sổ riêng do Bộ Công an quy định hoặc đăng ký bằng cơ sở dữ liệu quản lý trên máy vi tính. Đối với văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước, việc truyền nhận trên mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông phải được mã hóa theo quy định của pháp luật về cơ yếu.
2.5. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ (Điều 5)

Để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện trên thực tế, cũng như nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phải xin phép cấp có thẩm quyền bằng văn bản theo mẫu quy định của Bộ Công an.
2.6. Về địa điểm, phương tiện thiết bị và phương án bảo vệ hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước (Điều 6)
Để cụ thể khoản 4 Điều 17 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải là phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Trường hợp nếu tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc phải được cơ quan Công an kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, cuộc họp; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Công an kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt; đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức sẽ do cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu. 
Ngoài ra, tùy vào tính chất quan trọng của mỗi cuộc họp, bí mật nhà nước sử dụng trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo mà có các phương án bảo vệ khác nhau như sử dụng lực lượng bảo vệ canh gác vòng ngoài, niêm phong phòng họp, sử dụng thiết bị kỹ thuật ngăn chặn hoạt động thu tin…
2.7. Về phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước (Điều 7)

Qua theo dõi công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hiện nay các bộ, ban, ngành ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại văn phòng hoặc đơn vị hành chính, tổng hợp. Do đó, dự thảo Nghị định quy định cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương phân công người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Văn phòng hoặc đơn vị hành chính, tổng hợp của cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; phân công người kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước ở các đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Như vậy, việc phân công người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước không làm tăng thêm biên chế tại các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước phải có kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ bí mật nhà nước; ý thức giữ gìn bí mật nhà nước; phục tùng sự phân công của cơ quan, tổ chức và thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.
2.8. Về chế độ báo cáo đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước (Điều 8)
Để thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định Bộ Công an có trách nhiệm giúp Chính phủ sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương thực hiện tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm năm một lần, sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước một năm một lần; báo cáo đột xuất được thực hiện khi phát hiện vụ, việc lộ, mất bí mật nhà nước.
2.9. Về hiệu lực thi hành (Điều 9)
Để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về hiệu lực của văn bản quy định chi tiết, Nghị định xác định thời điểm có hiệu lực là ngày 01 tháng 7 năm 2020, cùng thời điểm hiệu lực của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Trên đây là Tờ trình của Bộ Công an về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương về dự thảo Nghị định).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ANCTNB(P9).
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm


DỰ THẢO 








� Ngày 02/4/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-BCA về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.


� Đến nay, Bộ Công an đã nhận được 170 ý kiến góp ý (trong đó có 41/52 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 27/63 địa phương và 102/124 đơn vị thuộc Bộ Công an)
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